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BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM

1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc, địa hình Việt Nam
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp. Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1% diện tích lãnh thổ.
- Địa hình núi có 2 hướng chính là Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung. Ở nhiều nơi núi ăn sát ra tận biển.
- Địa hình đồng bằng chỉ chiếm ¼ diện tích lãnh thổ đất liền, với 2 đồng bằng châu thổ lớn ( Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long) và dải đồng bằng Duyên hải miền Trung.

2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
- Lãnh thổ nước ta được tạo lập vững chắc từ sau giai đoạn Cổ kiến tạo.
- Đến Tân kiến tạo, vận động tạo núi Himalaya đã làm cho địa hình nước ta nâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp.
- Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là hướng Tây Bắc – Đông Nam.

3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người 
- Vận động Tân kiến tạo cùng với các hoạt động ngoại lực và tác động của con người là nhân tố chủ yếu hình thành địa hình nước ta hiện nay.
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã thúc đẩy quá trình phong hóa. Mưa lớn, tập trung theo mùa thúc đẩy quá trình đào xẻ, xâm thực địa hình. 
- Bàn tay con người đã tạo nên những dạng địa hình nhân tạo.
Hoạt động luyện tập, vận dụng
Khoanh tròn 1câu trả lời đúng nhất,
 1. Nét nổi bật của địa hình Việt Nam là
    A. đồi núi chiếm ¾ diện tích.
    B. đồng bằng chiếm 1/4 diện tích.
    C. đồi núi cao chiếm 10% diện tích.
    D. cảnh quan rừng xích đạo gió mùa.
 2. Vận động tạo núi Himalaya có ảnh hưởng tới địa hình Việt Nam như thế nào?
    A. Làm cho địa hình thấp xuống.
    B. Tạo nhiều cao nguyên đá vôi ở Bắc Trung Bộ.
    C. Làm cho địa hình nâng cao, sông ngòi trẻ lại.
    D. Bào mòn địa hình đồi núi và tạo nên các đồng bằng.
3. Dãy núi nào cao nhất nước ta ?
   A. Bạch Mã.
   B. Hoành Sơn.
   C. Trường Sơn Nam.
   D. Hoàng Liên Sơn.
Mở rộng: Học sinh tìm hiểu các nội dung sau:
 - Tìm hiểu địa phương em có những địa hình nào và địa hình nào chiếm diện tích lớn.
- Tìm hiểu thêm một số dạng địa hình khác trên thế giới.













BÀI 29. ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH

1. Khu vực đồi núi
- Vùng núi Đông Bắc là vùng đồi núi thấp, nằm ở tả ngạn sông Hồng. Các cánh cung lớn và vùng đồi phát triển rộng. Địa hình cácxtơ khá phổ biến.
- Vùng núi Tây Bắc: nằm giữa sông Hồng và sông Cả, các dãy núi cao, hiểm trở, nằm so le hướng Tây Bắc – Đông Nam, giữa các dãy núi có các cánh đồng.
- Vùng núi Trường Sơn Bắc: từ phía Nam sông Cả đến dãy Bạch Mã, là vùng núi thấp, sườn đông hẹp và dốc, có nhiều nhánh núi ăn sát ra biển, sườn tây thoải.
- Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam: các cao nguyên rộng được phủ đất đỏ badan dày, xếp tầng.
- Địa hình bán bình nguyên ở Đông Nam Bộ và vùng đồi Bắc Bộ phần lớn là thềm phù sa cổ.

2. Khu vực đồng bằng
a) Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn
· Đồng bằng sông Cửu Long: diện tích khoảng 40.000 km², cao trung bình khoảng 2 đến 3m so với mực nước biển. Không có đê, mùa lũ nhiều vùng trũng bị ngập úng sâu.
· Đồng bằng sông Hồng: diện tích khoảng 15.000 km², cao hơn, có hệ thống đê điều. Các vùng trong đê không được phù sa bồi đắp hang năm.
b) Dải đồng bằng duyên hải miền Trung: gồm nhiều đồng bằng nhỏ hẹp, diện tích khoảng 15.000 km², đất kém phì nhiêu, rộng nhất là đồng bằng Thanh Hóa. 
3. Địa hình bờ biển và thềm lục địa
- Bờ biển dài 3260 km và có 2 dạng chính là bờ biển bồi tụ đồng bằng và bờ biển mài mòn chân núi, hải đảo.
- Thềm lục địa địa chất nước ta mở rộng tại các vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ, với độ sâu không quá 100m.
   HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, MỞ RỘNG 
- Địa phương em đang sinh sống thuộc khu vực địa hình gì? Mô tả các đặc điểm chính về địa hình của địa phương em. 
- Tại sao ở các vùng cao nguyên khí hậu quanh năm mát mẻ?
- Giải thích câu ca dao: “Trường Sơn đông nắng, tây mưa...”
- Tìm hiểu nội dung các bài viết về tiềm năng phát triển kinh tế của các đồng bằng lớn của nước ta.
BÀI 30. THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM

Căn cứ vào hình 28.1, hình 33.1 hoặc bản đồ địa hình trong Atlat Việt Nam, em hãy cho biết: 

Câu 1: Đi theo vĩ tuyến 22°B, từ biên giới Việt – Lào đến biên giới Việt – Trung, ta phải vượt qua: 
a) Các dãy núi: Pu- đen -đinh, Hoàng Liên Sơn, Con voi, Cánh cung Sông Gâm, Cánh cung Ngân Sơn, Cánh cung Bắc Sơn.
b) Các dòng sông lớn: Sông Đà, Sông Hồng, Sông Chảy, Sông Lô, Sông Gâm, Sông Cầu, Sông Kì Cùng.

Câu 2: Đi dọc kinh tuyến 108°Đ ( hình 30.1), đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta phải đi qua: 
a) Các cao nguyên: Kon Tum - Plây Ku - Đắc Lắk - Lâm Viên - Di Linh
b) Nhận xét về địa hình: Đây là vùng cao nguyên xếp tầng với độ cao khác nhau. Địa hình khá bằng phẳng, điểm thấp nhất là hồ Lak
     Nhận xét về nham thạch: Các cao nguyên được hình thành trên các loại đá bazan, trầm tích, gra-nít và biến chất; trong đó đá bazan là chủ yếu.

Câu 3: 
- Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn: Sài Hồ,Tam Điệp, Ngang, Hải Vân, Cù Mông, Cả.
- Ảnh hưởng của các đèo tới giao thông bắc – nam:
+ Tốn kém trong xây dựng đường giao thông, vượt qua đèo rất nguy hiểm.
+Làm chậm tốc độ và dễ gây ra tai nạn giao thông đường bộ.
+ Gây  ách tắc giao thông vào mùa mưa lũ do hiện tượng đất trượt, đá lở.

? Đèo lớn ngăn cách 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng
A. Đèo Cả				           B. Đèo Sài Hồ.
C. Đèo Ngang.				D. Đèo Hải Vân.
BÀI 31. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM

1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm 
- Do vị trí địa lý nên nước ta đã nhận được một lượng nhiệt mặt trời lớn, vì vậy nhiệt độ cao quanh năm, trung bình trên 21°C và tăng dần từ Bắc vào Nam.
- Khí hậu nước ta có hai mùa rõ rệt, phù hợp với hai mùa gió.
- Gió mùa đã cho nước ta một lượng mưa lớn, trung bình từ 1500 đến 2000mm, độ ẩm không khí cao trên 80%.

2. Tính chất đa dạng và thất thường
- Gió mùa và sự đa dạng của địa hình ( độ cao và hướng ) khiến cho khí hậu nước ta có sự phân hóa theo không gian và thời gian.
· Môi trường khí hậu phía Bắc: có mùa đông lạnh, mưa ít, cuối mùa đông có mưa phùn, mùa hè nóng và mưa nhiều.
· Môi trường khí hậu đông Trường Sơn: mưa vào mùa thu đông.
· Môi trường khí hậu phía Nam: nhiệt độ quanh năm cao, có một mùa mưa và một mùa khô.
· Môi trường khí hậu Biển Đông: mang tính chất gió mùa nhiệt đới hải dương.
- Khí hậu nước ta rất thất thường, điều này ảnh hưởng rất lớn tới đời sống và sản xuất.

HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, MỞ RỘNG
- Mỗi bạn tìm 5 câu tục ngữ, ca dao nói về khí hậu - thời tiết ở nước ta hoặc ở địa phương em đang ở. 
 - Những nhân tố nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường? Vì sao?




